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HUYỆN ĐỒNG HỶ
Số:         /BC-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Hỷ, ngày        tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
năm 2024 đối với xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên


Kính gửi: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg  ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về điều chỉnh Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và phân công các Sở, ngành phụ trách, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 về điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Căn cứ đề nghị của UBND xã Hòa Bình tại Tờ trình số 598/TTr-UBND ngày 08/11/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024;
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hòa Bình. UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với xã Hòa Bình, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA: 
Thời gian thẩm tra: Ngày 11/11/2024.
1. Về hồ sơ: Có đầy đủ các tài liệu, hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao được sắp xếp thành các cặp có đánh số, dán nhãn có thể hiện danh mục hồ sơ, tài liệu.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao:
2.1. Đối với cấp huyện

- UBND huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ; UBND các xã đã thành lập Ban quản lý các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 ở địa phương theo quy định.

- Việc xây dựng và ban hành quy chế thực hiện, phân công, phối hợp trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Ban Chỉ đạo các CTMTQG huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày 01/4/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị là thường trực của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, phòng Nông nghiệp và PTNT là thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Bộ máy chỉ đạo từ huyện đến xã, xóm thường xuyên được kiện toàn theo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh góp phần triển khai, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã bám sát các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng NTM, chủ động ban hành các văn bản triển khai, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn,... nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng, đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên.

- Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tập trung quan tâm chỉ đạo sát sao các Chương trình mục tiêu Quốc gia qua việc ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình, Quyết định để triển khai thực hiện đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa bàn. 
2.2. Đối với cấp xã

- Sau khi tiếp thu chủ trương của tỉnh, huyện về Chương trình MTQG xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hòa Bình đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi phải có những bước đi thích hợp, mang tính chiến lược lâu dài.

- Ngay từ năm 2011, xã Hòa Bình đã lập quy hoạch, đề án và triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thành lập Ban Quản lý các chương trình MTQG xã. Ban Quản lý các chương trình MTQG xã đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đã triển khai và quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM và phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn toàn xã.
- Căn cứ kết quả thực hiện, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã, Ban Quản lý các chương trình MTQG xã đã đăng ký với UBND huyện về kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, UBND xã Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao, xác định từng nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo từng tháng, quý, năm.
- Xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổng kinh phí đã huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2024 là: 121.964 triệu đồng, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước:         94.671 triệu đồng, chiếm 77,62% 
+ Vốn nhân dân đóng góp:   27.293 triệu đồng, chiếm 22,377%
3. Xã Hòa Bình đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đạt danh hiệu “ Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2015).
4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao:
4.1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch 

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
- Có quy định quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch;

- Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Năm 2024, UBND xã Hòa Bình căn cứ quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Bình giai đoạn 2019-2030 trên cơ sở thực tiễn phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của xã, UBND xã Hòa Bình đã thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Bình giai đoạn 2023-2033.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Bình đã được UBND huyện Đồng Hỷ phê duyệt tại Quyết định số 347/QÐ-UBND ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2019-2030. 

- Đã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

- Có quy hoạch chi tiết khu dân cư  xóm Phố Hích được phê duyệt tại quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư xóm Phố Hích, xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Quy hoạch Khu dân cư số 1 xã Hòa Bình được phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư số 1 xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng kinh phí đã thực hiện cho tiêu chí quy hoạch là: 438 triệu đồng (vốn ngân sách nhà nước).

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 3/3 điểm
- Tự đánh giá: Đạt  

4.2. Tiêu chí số 2: Giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định đạt 90%;

- 100% đường trục xóm và đường liên xóm được cứng hóa và bảo trì hàng năm; có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp;

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 85%;

- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt 100%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện
Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai đến các xóm, chỉ đạo họp đăng ký xây dựng mới các tuyến đường. Vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng và đóng góp đối ứng. Có kế hoạch phân công giao cho các xóm hàng quý tổ chức phát quang cỏ dại, khơi thông cống rãnh vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hàng năm UBND xã đều ban hành kế hoạch về vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát quang hành lang giao thông; UBND xã luôn chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về tiêu chí giao thông. Từ nguồn vốn nhà nước, nguồn xi măng hỗ trợ cùng với nguồn kinh phí nhân dân tự nguyện đối ứng, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy hoạch chung của xã.
* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
Trong giai đoạn 2015-2024 UBND xã đã bê tông hóa được 25,974km đường bê tông trục xóm, ngõ xóm và nội đồng. Tính đến nay tổng chiều dài đường bê tông của xã là 28,064 km cụ thể như sau:

- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hoá và bê tông hóa 9,26 km, cứng hóa đạt tỷ lệ 100%, các tuyến đường đều đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, các tuyến đường chính có các loại biển báo giao thông theo quy định, đường có hệ thống điện chiếu sáng.

- Tuyến đường liên thôn, liên xóm: Tổng chiều dài là 8,11 Km trong đó bê tông hóa 100%. Đã lắp đặt được hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại các nút giao ngã ba, ngã tư quan trọng trong hệ thống đường trục xóm để hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông được thuận lợi.

- Đường ngõ xóm: Tổng chiều dài 10,22 km, đã bê tông hóa 100% các tuyến đường.

- Đường nội đồng: Tổng chiều dài 0,47 km đã bê tông hóa 100% các tuyến đường  đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân.

* Tổng kinh phí thực hiện: 60.433 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 41.683 triệu đồng.

                  Nhân dân đóng góp: 18.750 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 5/5 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.3. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai

a) Yêu cầu của tiêu chí.

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 90% trở lên; 

- Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững;

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Đối với cây lúa đạt từ 20% trở lên; Đối với cây trồng cạn chủ lực xã không thuộc khu vực II, III đạt từ 30% trở lên.

- Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm;

- Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi;

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện
- Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động trên toàn địa bàn. Tổ chức họp với 6 xóm triển khai các văn bản, hướng dẫn xác định diện tích đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được tưới, tiêu; thống kê công trình thủy lợi, công trình thủy lợi nội đồng, thành lập tổ thủy lợi cơ sở, thống kê nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi, triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất chè trên địa bàn xã ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm trong hoạt động sản xuất như tưới van xoay, tưới nhỏ giọt...;  Phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ xây dựng các điểm tưới đảm bảo hiệu quả, bền vững.

- Hàng năm thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ do xã quản lý, trên cơ sở hiện trạng UBND xã đã có các giải pháp bảo trì, bảo dưỡng đối với các công trình đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, đặc biệt là các nguồn nước xả thải từ các cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn nhằm kịp thời quản lý, ngăn chặn.

- Hàng năm chủ động thực hiện kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã; Xây dựng lực lượng xung kích và các tổ phòng chống thiên tai các xóm... xây dựng kế hoạch, phương án nhằm ứng phó kịp thời với các sự cố thiên tại xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. 
- Trên cơ sở rà soát các tuyến kênh trên địa bàn UBND xã đã đề xuất hỗ trợ cứng hoá các tuyến kênh đảm bảo phục vụ sản xuất. Xã ban hành Quyết định thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên; luôn sẵn sàng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai; phương án huy động số lượng vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng chống thiên tai theo kế hoạch.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 776ha/808,3ha đạt 96% và tiêu nước chủ động với diện tích 779ha/808,3 đạt 96,38 %;

- Tỷ lệ diện tích cây trồng cạn mang lại giá trị kinh tế cao được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 105ha/297,96ha đạt 35,2% ( tưới phun mưa )

- Trên địa bàn xã có 3 trạm bơm, 5 công trình kênh mương, 100% số công trình được bảo trì hàng năm;

- Qua kiểm kê, kiểm soát trên địa bàn xã không có các nguồn nước xả thải vào từng công trình thủy lợi do xã quản lý; 

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. UBND xã đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

* So sánh với năm 2015

	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2024
	Tăng, giảm

	Kênh mương được 

bê tông hóa
	11,52km
	13 km
	+1,48 km


* Tổng kinh phí thực hiện:         9.244 triệu đồng. 

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 9.244 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 6/6 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.4. Tiêu chí số 4 - Điện:

a) Yêu cầu của tiêu chí.

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt 98% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện
Hàng năm tổ chức kiểm tra, rà soát những phản ánh của nhân dân về chất lượng điện và phối hợp kịp thời với ngành điện để xử lý như khảo sát vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt để lắp thêm trạm biến áp và hạ tầng lưới điện. Chỉ đạo các xóm kiểm tra an toàn lưới điện theo quy định.
* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
UBND xã đã tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và an toàn. Phối hợp với ngành điện tăng cường công tác quản lý hệ thống điện, đường dây trung hạ thế, vận động nhân dân hiến đất để xây mới các trạm biến áp, hố cột trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn 100%.

Toàn bộ hệ thống điện của xã đạt chuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Công thương, chất lượng điện đảm bảo sự ổn định của điện áp trong mức cho phép.

- Toàn xã có 9 trạm biến áp và 22,433 km đường dây hạ thế, hệ thống điện đạt chuẩn theo quy định.

- Tổng số hộ dân sử dụng điện sinh hoạt là 793/793hộ đạt tỷ lệ 100%.

- Các hộ sử dụng điện sinh hoạt, điện sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đều đảm bảo an toàn theo quy định.

* So sánh với năm 2015

	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2024
	Tăng, giảm

	Số trạm biến áp
	4
	9
	Tăng 5 trạm


* Tổng kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 5.000 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 2/2 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.5. Tiêu chí số 5 - Giáo dục

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Tỷ lệ 100% trường học các cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2;
- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;

- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại “Khá”;

- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 
Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cũng được đẩy mạnh thực hiện, từ đó tạo sự đồng thuận về chủ trương, sự tích cực tham gia ủng hộ của các lực lượng đặc biệt là phụ huynh học sinh cùng với các nhà trường thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, tổ chức kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện kế hoạch; thực hiện nghiêm túc thủ tục, quy chế đánh giá, thẩm định xã đạt nông thôn mới nâng cao trong lĩnh vực giáo dục. Từ nguồn lực nhà nước và nguồn lực ủng hộ của các tập thể, cá nhân, cơ sở vật chất các nhà trường đã từng bước được xây dựng khang trang; xây dựng quỹ khuyến học từ xã đến xóm, các dòng họ nhằm tạo nguồn lực động viên khen thưởng kịp thời, khích lệ tinh thần hiếu học, tặng thưởng các học sinh có thành tích và học sinh thuộc gia đình khó khăn được tiếp tục học tiếp đạt phổ cập giáo dục các cấp; tuyên truyền, khuyến khích cho trẻ đi học đúng độ tuổi. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
Trên địa bàn xã Hòa Bình có tổng số 02 trường học, trong đó là Trường Mầm non; Trường tiểu học và Trung học cơ sở. Có 01 trường Mầm non Hòa Bình đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 trường Tiểu học và THCS Hòa Bình đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1. Các khu vực trong nhà trường đều được bố trí hợp lý, cảnh quan nhà trường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, thoáng mát.

- Trong năm 2024 xây dựng nhà hiệu bộ, phòng chức năng và các công trình phụ trợ trường mầm non Hòa Bình với kinh phí 7.000 triệu đồng.

- Phổ cập giáo dục mầm non: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục Tiểu học: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

- Phổ cập giáo dục THCS: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đều đạt 100%:

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt 95,4%.

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá xếp loại khá năm 2024.

- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. Tại các trường đã được lắp đặt bộ dụng cụ thể thao phục vụ tốt nhu cầu của học sinh. Bên cạnh đó còn thành lập các câu lạc bộ thể thao bóng chuyền, cầu lông, võ cổ truyền, điền kinh….

* Tổng kinh phí thực hiện: 20.310 triệu đồng (trong đó nguồn lực nhân dân, các nguồn hỗ trợ  1.300 triệu đồng)
c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 7/7 điểm. 

 Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.6. Tiêu chí số 6 - Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên;  

- Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định.

- Tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn NTM: Tỷ lệ xóm đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định từ 80% trở lên; tỷ lệ xóm đạt chuẩn nông thôn mới (Khuyến khích và cộng điểm cho các xã có xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu) đạt từ 80% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 
- Xã có hội trường Văn hóa đa năng với với diện tích 230 m2, quy mô đạt 200 chỗ ngồi đảm bảo sinh hoạt cộng đồng tại xã, có trang thiết bị âm thanh, khánh tiết phục vụ cho hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội nghị. Có 4 phòng chức năng (Phòng thông tin, truyền thanh; phòng đọc sách báo, thư viện; phòng CLB tập các môn thể thao đơn giản. Xã có 01 sân thể thao với diện tích 250 m2. Có 50% số xóm lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; có điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em. Có quy chế hoạt động tại trung tâm văn hóa xã theo quy định. 

- Đối với nhà văn hóa, khu thể thao xóm: 6/6 xóm có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn quy định, diện tích nhà văn hóa trên 100m2 trở lên và đảm bảo chỗ ngồi cho các hộ dân; diện tích sân thể thao đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Các nhà văn hóa xóm có đủ bộ trang âm, loa máy, nội quy, khánh tiết theo quy định.

- Các xóm đã đạt tiêu chí quy định tại Khoản 3, 4, 5, Điều 6 Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 và Điều 2, Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/4/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Hiện nay xã có 6/6 xóm trên địa bàn có nhà văn hoá xóm và sân thể thao đơn giản đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng của xóm, đạt 100%. Trong giai đoạn 2015-2024 đã tiến hành xây mới được 5 nhà văn hóa xóm theo quy định.

UBND xã đã triển khai lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại nhà văn hoá 03 xóm, phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

- Trong những năm qua UBND xã thường xuyên tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Có xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã. Có Quyết định thành lập thư viện cấp xã, kế hoạch/văn bản luân chuyển tài liệu đến tủ sách các xóm theo quy định.

- Danh mục di sản di tích, di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, xếp hạng, ghi danh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

- Năm 2024, trên địa bàn xã Hòa Bình có 6/6 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa.

- 6/6 xóm đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.
* Tổng kinh phí thực hiện: 6.139 triệu đồng, trong đó:

Ngân sách nhà nước: 4.896 triệu đồng. 

Nhân dân đóng góp: 1.243 triệu đồng.

* So sánh với năm 2015

	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2024
	Tăng, giảm

	Dụng cụ thể thao ngoài trời
	0
	3 điểm
	Tăng 3 điểm


c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 3,7/4 điểm. 
- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.7. Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Xã có chợ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định tại Mục 1, Chương II, Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ Công Thương và có ít nhất một khu vực kinh doanh đáp ứng yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ quy định tại Mục II, Bảng 1 - Tiêu chí đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm của TCVN 11856:2017.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 * Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt đối với các mặt hàng kinh doanh thực phẩm; Phối hợp phòng Y tế, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Đội Quản lý Thị trường số 3 thường xuyên kiểm tra các mặt hàng kinh doanh, đặc biệt vào các dịp lễ tết nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Trên địa bàn xã có Chợ Hích với diện tích 3.361,9 m2, 

- Về mặt bằng, diện tích xây dựng chợ: Chợ có mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động; bố trí đủ diện tích cho các hộ kinh doanh cố định, không cố định và các dịch vụ thiết yếu tại chợ. Diện tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh trong chợ là 3m2.

- Về kết cấu nhà chợ chính: Nhà chợ chính được xây dựng kiên cố theo quy định. Nền chợ đã được đổ bê tông.

- Về các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình: Chợ có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đại diện tổ chức quản lý chợ. Có khu vệ sinh bố trí nam, nữ riêng, phù hợp với quy mô của chợ. Có địa điểm trông giữ xe ngoài trời đáp ứng và phù hợp nhu cầu mua, bán tại chợ, đảm bảo an toàn, trật tự. Khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm. Có nước sạch, nước hợp vệ sinh bảo đảm cho hoạt động của chợ. Có phương án và hệ thống cấp điện theo quy định đảm bảo cho hoạt động của chợ. Có khu thu gom, lưu chứa rác và hợp đồng thu gom vận chuyển rác trong ngày về khu xử lý tập trung của địa phương. Có hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm tiêu thoát, dễ dàng thông tắc. Có thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho chợ theo quy định.

- Về điều hành quản lý chợ: Có tổ chức quản lý chợ; việc tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý thực hiện theo quy định. Có Nội quy chợ được niêm yết công khai để điều hành hoạt động, xử lý vi phạm tại chợ. Có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường phù hợp để người tiêu dùng tự kiểm ưa về số lượng, khối lượng hàng hóa. Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện phải đảm bảo đáp ứng theo quy định củ được xây dựng tại xóm Phố Hích, có Tổ quản lý chợ, có nội quy chợ được niêm yết công khai; có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng và khối lượng hàng hóa. Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, các mặt hàng kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 

Trên địa bàn xã đã có 98 các cơ sở, hộ kinh doanh đảm bảo phục vụ nhu cầu cần thiết của nhân dân, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn đều đảm bảo các quy định về an toàn giao thông, trật tự xây dựng, thuế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ...

* Tổng kinh phí thực hiện: 3.330 triệu đồng (ngân sách nhà nước)
c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 2/2 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.8. Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Có ≥01 điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: Đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt ≥50%

Có dịch vụ báo chí truyền thông: Các xóm của xã có hệ thống loa hoạt động thường xuyên đạt ≥90%; Tỷ lệ  xóm có xem được một trong các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình internet đạt 100%; Có ít nhất một điểm cung cấp xuất bản phẩm; 

Có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt ≥50%; Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt ≥80%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản đạt ≥50%; Sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử đạt 100%; 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.

Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (Các điểm bắt buộc: UBND xã, Nhà văn hóa xã, Trạm y tế xã).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

*  Tình hình tổ chức triển khai thực hiện

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã trong đó thực hiện các giải pháp như tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính; Đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại các xóm nhằm tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ nhân dân sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công đúng cách, hiệu quả, an toàn trên không gian mạng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp sóng đài truyền thanh, truyền hình của tỉnh, huyện; Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền của các cụm loa truyền thanh tại các xóm. Thu thập, sắp xếp các đầu sách để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm kiếm thông tin tại điểm cung cấp xuất bản phẩm của xã.

- Thực hiện lắp đặt wifi tại các điểm UBND xã, Trạm y tế xã, Nhà văn hóa xã. Các sản phẩm OCOP đã được đưa lên sàn thương mại điện tử.
* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công nghệ 4.0 trên các lĩnh vực trong điều hành, giải quyết TTHC. 

- Xã có một điểm bưu chính phục vụ đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân khi đến khai thác thông tin.

- Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh 1504/1744 người đạt 86,2 %.  
- 100% các xóm có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên phục vụ tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của người dân. 100% các xóm sử dụng được dịch vụ truyền hình vệ tinh, truyền hình internet. 
- Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa xã tiếp giáp với chợ Hòa Bình, có 01 nhân viên bưu điện thường trực tại bưu điện các ngày trong tuần; trang thiết bị tại trạm có 01 máy tính, 01 máy in được kết nối mạng đáp ứng cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

- Xã có 01 điểm thư viện là điểm cung cấp xuất bản phẩm.

- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới:

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 tại xã 1.468/2.516 hồ sơ đạt 58,34 %;
+ Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin 17/17 đồng chí cán bộ công chức xã đạt 100%;

+ Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản 1.476/1744 người đạt tỷ lệ 84,6 %
+ Có 1 sản phẩm OCOP 3 sao được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng thương mại điện tử voso.vn, postmart...

+ 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.

- Các điểm wifi đã được UBND xã đầu tư lắp đặt miễn phí tại các điềm công cộng như: UBND xã, Nhà văn hóa xã, trạm y tế xã để phục vụ người dân đến giao dịch và làm việc.

* So sánh với năm 2015

	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2024
	Tăng, giảm

	Điểm truy cập Internet công cộng
	0
	3
	Tăng 03


* Tổng kinh phí thực hiện: 1.100 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 1.100 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 7/7 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.9. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt từ 90% trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn cùng với ban phát triển xóm kiểm tra rà soát các hộ về chất lượng nhà ở theo quy định.

- Vận động nhân dân tu sửa, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cổng ngõ, công trình phụ trợ phù hợp với cảnh quan chung; di rời các công trình chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã một cách có hiệu quả từ đó nâng cao thu nhập cho người dân với phương châm không để có hộ gia đình nào ở trong nhà tạm, dột nát. Ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức như UBMTTQ, Hội chữ thập đỏ hàng năm rà soát các hộ gia đình có nhà bị xuống cấp, tổ chức quyên góp và huy động kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây mới cho nhân dân.

- Nhà tạm, dột nát: Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.
- Tổng số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng là 725/793 hộ đạt 91%.

* Kinh phí đã thực hiện: 2.450 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội: 450triệu đồng.

+ Nhân dân đối ứng: 2.000 triệu đồng

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 2/2 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.10. Tiêu chí số 10 - Thu nhập

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt từ 55 triệu đồng/người/năm trở lên. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 
Trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của xã, UBND xã phối hợp Chi cục Thống kê khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai thực hiện theo nội dung hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ điều tra và tính toán, tổng hợp tiêu chí thu nhập bình quân đầu người năm 2024.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
UBND xã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của địa phương, khuyến khích phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, ngoài ra phối hợp với các công ty, giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong công tác sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình có hiệu quả kinh tế cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Tổng thu nhập bình quân quân đầu người năm 2024 xã Hòa Bình đạt 55,33 triệu đồng/người/năm.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 4/4 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.11. Tiêu chí 11 – Nghèo đa chiều

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 < 8%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 
- Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo xã giai đoạn 2021-2025, phân công lãnh đạo UBND và công chức văn hóa lao động xã hội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác giảm nghèo, phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xóm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền  vững giai đoạn 2021-2025 thông qua các hội nghị, họp xóm, sinh hoạt các hội đoàn thể, qua các buổi giao ban giữa ban giảm nghèo xã, các cấp hội, tổ tiết kiện vay vốn với ngân hàng chính sách qua kỳ giao ban hàng tháng.

- Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, vay vốn, chương trình vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Trong những năm qua công tác “giảm nghèo” trên địa bàn xã luôn được quan tâm triển khai sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức. Ngoài các chương trình hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp tập trung chỉ đạo các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và thi đua làm giàu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; xây và sửa nhà mái ấm tình thương; khai thác các nguồn vốn hỗ trợ vay kết hợp với tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả. 

 - Năm 2024 tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 chiếm tỉ lệ 5,37%; Trong đó có 11 hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng lao động.
c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 2/2 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.12. Tiêu chí 12 - Lao động

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt ≥75%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt ≥25%;

- Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn: Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt <50%, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt ≥50%. ( Theo hướng dẫn không thực hiện nội dung này).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

Phối hợp Trung tâm xúc tiến giới thiệu việc làm tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện tổ chức các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho người lao động trên địa bàn xã. Thực hiện rà soát cung cầu lao động tại xã.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện
Thực hiện tốt các chính sách lao động việc làm đối với người lao động; tuyên truyền, động viên lao động tạo việc làm tại chỗ, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động có hiệu quả.

Tạo điều kiện cho lao động tham gia các hình thức lao động, kinh doanh hợp pháp. Thu hút vốn đầu tư áp dụng các mô hình, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tạo điều kiện vay ngân hàng để đầu tư sản xuất, cho lao động đi làm tại các nhà máy, công ty doanh nghiệp…

- Hiện nay toàn xã có 1774 lao động trong độ tuổi lao động, trong đó: Số lao động qua đào tạo là 1402/1774 lao động chiếm tỷ lệ 79,0%;  

- Số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 638/1774 lao động chiếm tỷ lệ 35,9%; 

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 3,5/3,5 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.13. Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Có từ 01 hợp tác xã trở lên hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định;

-  Có từ 01 sản phẩm OCOP trở lên được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn;

- Có từ 01 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm trở lên;

- Có 01 sản phẩm trở lên có ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; 

- Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử đạt từ 10% trở lên; 

- Có từ 01 vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng trở lên; 

- Có quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã qua Internet; mạng xã hội;

- Có từ 01 mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) trở lên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

Ủy ban nhân dân xã chủ động triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của địa phương; tìm đầu ra cho các sản phẩm nhằm phát triển nông nghiệp ổn định.
* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Trên địa bàn xã có hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình được thành lập từ năm 2022 với 26 thành viên, hiện nay hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả. Hợp tác xã qua các năm đều làm ăn có lãi thương hiệu chè được nhiều người biết đến đóng góp rất lớn vào việc quảng bá thương hiệu chè của địa phương.
- Trên địa bàn xã có 02 sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2023. Hiện nay, sản phẩm được giới thiệu, bán rộng rãi trên trang thông tin điện tử ( http://chehoabinh.com, tea.com.vn,  Fanpace: fb/tnteo2020 cũng như thị trường trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. 

- Xã đã triển khai mô hình điểm áp dụng cơ giới hoá đồng bộ các khâu và liên kết theo chuỗi giá trị: Mô hình phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chè. Mô hình được áp dụng cơ giới hoá 100% các khâu làm đất, phun thuốc BVTV, thu hoạch... đem lại năng suất và giá trị kinh tế cao cho người dân trên    địa bàn.

- Trên địa bàn xã hiện nay có sản phẩm chè đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc.

- Sản phẩm chủ lực chính là của xã là Chè  được hợp tác xã, các tổ hợp tác bán trên các sàn thương mại điện tử: http://chehoabinh.com, tea.com.vn,  Fanpace: fb/tnteo2020.
- Xã đã xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã là cây lúa, chè, cây ăn quả. Hiện nay sản phẩm cây chè đã được cấp mã vùng trồng.

- Xã có trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập chuyên mục du lịch địa phương), hiện tại có đăng 6 bài, đưa tin quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã. Địa chỉ trang thông tin diện tử: http://hoabinh.donghy.thainguyen.gov.vn. Địa chỉ truy cập chuyên mục du lịch địa phương trên trang thông tin điện tử: http://hoabinh.donghy.thainguyen.gov.vn/du-lich-dia-phuong. Kết quả tự đánh giá theo thang điểm đạt: 1/1 điểm. Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình và mô hình sản xuất chè VietGAP của Tổ hợp tác sản xuất chè VietGAP xóm Đồng Vung đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2,3 lần so với các sản phẩm không đạt chứng nhận VietGAP, mang đến nét đẹp trong văn hóa trà và gắn với bảo vệ môi trường tạo cho cảnh quan xanh- sạch- đẹp. 
* So sánh với năm 2015

	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2024
	Tăng, giảm

	Số tổ VietGAP
	0
	05
	Tăng 05 THT


* Tổng kinh phí thực hiện: 5.500 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 1.500 triệu đồng, nhân dân đối ứng: 4.000 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 13/13 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.14. Tiêu chí số 14 - Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 95%;

- Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 90%; 

- Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 40%; 

- Tỷ lệ dân số có số khám chữa bệnh điện tử ≥ 70%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 

Trạm y tế xã đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế.  Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Phối hợp cùng các đoàn thể xã thực hiện tuyên truyền hỗ trợ nhân dân cung cấp thông tin theo dõi, quản lý khám chữa bênh trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử, phối hợp với đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức ra quân hướng dẫn người dân cài đặt sổ khám bệnh điện tử.
* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các đối tượng người có công, người nghèo, trẻ em tham gia bảo hiểm y tế; khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tập huấn tuyên truyền người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử, sử dụng các hình thức khám chữa bệnh từ xa...

- Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Qua rà soát các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hiện nay số lượng người dân tham gia bảo hiểm y tế 2855/2996 người đạt 95,29%.
- Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 2832/2996người đạt 94,52%.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Xây dựng đội ngũ mạng lưới y tế thôn bản hoạt động tốt về chuyên muôn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm công tác. Áp dụng chuyển đổi số trong quá trình khám chữa bệnh cho người dân được 1326/2996 người đạt 44,25%.
- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đã cài đặt: 2274/2996 người đạt 76%.
* Tổng kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 4.000 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 3,5/3,5 điểm. 
- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.15. Hành chính công
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Có hồ sơ xử lý trực tuyến một phần, toàn trình.

- Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Trên cơ sở các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng và ban hành các kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024; về kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024; về duy trì cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công giai đoạn 2022-2025; đồng thời kiện toàn và phân công cán bộ công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Thực hiện công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

- Các TTHC sau khi công khai đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên và được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của UBND xã tạo điều kiện cho nhân dân dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

- UBND xã luôn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định niêm yết, công khai nội dung dướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tính đến thời điểm ngày 08/10/2024, UBND xã không nhận được phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC và công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 3/3 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
4.16. Tiêu chí số 16 – Tiếp cận pháp luật

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Có ≥1 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận;

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành công ≥ 90%;

- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu: ≥ 90%;

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên, và xây dựng kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Kế hoạch số 25/UBND-TP, ngày 18  tháng 01  năm 2023 của UBND xã Hòa Bình về Công tác Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Bình năm 2023; Kế hoạch số 26 /KH-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Hòa Bình về việc thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 288/KHPH-UBND-HND ngày 03/7/2023 về xây dựng và phát triển Mô hình điển hình trở lên về phổ biến, giáo dục pháp luật  hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận:

+ Có 02 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở và 01 mô hình “Tổ hòa giải cơ sở” kiểu mẫu.

+ 100% chi hỗ trợ văn phòng phẩm cho các tổ hoà giải cơ sở 1.542.000đ và chi thù lao hỗ trợ hoà giải viên có vụ, việc hoà giải 800.000đ: Tổng chi 2.342.000 đồng.

+ 100% hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được hỗ trợ: Tổng chi 2.500.000 đồng.

+ 100% các tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở năm 2023.

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành công:
Tổng các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hoà giải 04 vụ, việc, trong đó hòa giải thành 04 vụ, việc (đạt tỷ lệ hoà giải 100%).

- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu:
Trong năm số người dân thuộc đối tượng trợ gúp pháp lý được tiếp cận tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý 250 người. Số người có yêu cầu và được trợ giúp pháp lý 03 người/03 vụ. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã Trợ giúp cho 03 đối tượng thuộc diện Trợ giúp pháp lý nói trên (thực hiện TGPL cho 100% đối tượng có yêu cầu) bằng hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 3/3 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt
4.17. Tiêu chí số 17 - Môi trường:

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt ≥80%; 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt ≥25%; 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt ≥50%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%; 

- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường đạt ≥80%; 

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt ≥75%; 

- Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch; 

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt ≥5%; 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đạt ≥4m2/người; 

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt ≥50%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

UBND xã đã ban hành các kế hoạch về thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn nguy hại và không nguy hại. Hàng năm, UBND xã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” nhân Ngày môi trường thế giới (5/6); Giờ Trái Đất (ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm); Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3)… Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn xã tham gia. 

- Hàng tháng, yêu cầu các xóm trên địa bàn xã vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước đảm bảo theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

- Với ý nghĩa thiết thực, các hoạt động BVMT trong thời gian qua nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp, ngành, đoàn thể trên toàn xã. Cùng với việc tuyên truyền qua hội nghị, những chiến dịch, phong trào được triển khai thực hiện thời gian qua như: chiến dịch “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”, phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Tiết kiệm từ nguồn rác thải”, “Phân loại rác thải tại nguồn”… đã được triển khai mạnh mẽ tới các chi hội phụ nữ, thu hút hàng trăm lượt hội viên phụ nữ tham gia mỗi năm. Qua đó, hội viên có nhận thức ngày càng sâu sắc về ý nghĩa của công tác BVMT, cũng như những việc làm thiết thực để góp phần BVMT.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Xác định đây là nội dung khó thực hiện, từ đó UBND xã đã xây dựng kế hoạch có lộ trình cho từng nội dung để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo bộ tiêu chí trên địa bàn xã một cách có hiệu quả. Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào “5 không 3 sạch” thực hiện kinh doanh, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đúng theo quy định góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đến nay công tác bảo vệ môi trường đã thực hiện tốt 6/6 xóm.

- Hiện nay trên địa bàn xã chưa có khu kinh doanh, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản.

- Trên địa bàn xã có 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường, Các cơ sở kinh doanh đều có hồ sơ môi trường đảm bảo gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản cam kết bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Qua kết quả kiểm tra, giám sát không có cơ sở nào gây ô nhiễm môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được các hộ thu gom, xử lý theo quy định, có 719 hộ/793 hộ thực hiện thu gom, xử lý  đúng quy định đạt tỷ lệ 90,7%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả là 462 hộ/793 hộ đạt tỷ lệ 58,26% .

- UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 13/5/2024 về thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải nhựa trên địa bàn xã Hòa Bình năm 2024. Thành lập BCĐ thực hiện mô hình “ngôi nhà 3 sạch”. Tổ chức hội nghị hướng dẫn các hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải ngay tại nguồn, không để tình trạng người dân vứt rác thải sinh hoạt ra ngoài môi trường. Hướng dẫn mỗi gia đình đều phải có thùng đựng rác vô cơ, thùng đựng rác hữu cơ và túi đựng rác tiết kiệm. Vận động các hộ gia đình đăng ký và mua thùng phân loại rác 2 ngăn để phân loại rác, hướng dẫn các hộ gia đình đào hố có nắp đậy xử lý chất thải thực phẩm.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn là 381 hộ/ 793hộ đạt 46,94%.
- Rác thải nguy hại phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý 100%, cụ thể: 

+ Đối với rác thải nguy hại từ cơ sở y tế: Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế, tính đến ngày 30/6/2024 tổng lượng rác thải rắn y tế nguy hại phát sinh tại trạm y tế xã là 0,83kg/tháng. Lượng rác thải y tế nguy hại đã được trạm y tế phân loại, thu gom xử lý đốt tại lò đốt của Trạm Y tế; chai lọ vacxin chuyển giao cho trung tâm Y tế xử lý.

+ Rác thải nguy hại từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Toàn xã đã bố trí 96 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV có nắp đậy trên các cánh đồng. Các hộ dân sẽ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và bỏ vào các bể chứa ngay sau khi sử dụng, được Công ty TNHH môi trường Anh Đăng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Đối với các gia trại chăn nuôi: Vỏ chai lọ đựng vắc xin được công ty ký hợp đồng chăn nuôi thu hồi lại vỏ hoặc được thu gom vào các bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (đối với hộ chăn nuôi không hợp đồng với công ty).

- Chất thải hữu cơ được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường 380,5/423,7 tấn /quý đạt tỷ lệ 89,8%.
- Cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 125/125 cơ sở đạt 100%; 

- Trên địa bàn xã quy hoạch 4 nghĩa trang, UBND xã đã xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang và quản lý hoạt động đảm bảo các quy định của pháp luật và theo quy hoạch. 

- Xã không có cơ sở hỏa táng tuy nhiên tổng số người chết trong năm sử dụng dịch vụ hỏa táng là 4/15 người đạt tỷ lệ: 26,7%; 
- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn là 17597,5/3.143 =5,6m2/người;

- Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt 85%;

* Tổng kinh phí thực hiện: 450 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 450 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 12,5/14 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 

4.18. Tiêu chí số 18 – Chất lượng môi trường sống

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt ≥35%; 

- Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm đạt ≥60 lít; 

- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt ≥25%; 

- 100% chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm; 

- Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã; 

- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm đạt 100%; 

- Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch đạt ≥80%; 

- Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

- Chất lượng môi trường sống là tiêu chí quan trọng nâng cao đời sống của người dân nên đã được cả hệ thống chính trị quan tâm tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các chỉ tiêu góp phần hoàn thành tiêu chí.

- Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai tới các xóm; phối hợp với các xóm kiểm tra và yêu cầu các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ký cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.

- Trên địa bàn xã hiện có 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Tân Đô xã Hòa Bình cấp nước cho 292 hộ sử dụng trên địa bàn 4 xóm, Công trình hoạt động bền vững đạt 100%. Công trình có Tổ quản lý khai thác, vận hành.
- Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung là 292/793 hộ đạt 36,82%.

- Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm đạt ≥60 lít
- UBND xã đã phối hợp, lồng ghép, tổ chức các lớp truyên truyền, tập huấn về công tác ATTP đồng thời cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo 100% theo đúng hướng dẫn. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm là 490/490 đạt 100%.
- Năm 2024 trên địa bàn xã không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

- Cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm: 02/02 cơ sở đạt 100%.

- Qua rà soát, đánh giá hiện trạng tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo tiêu chí 3 sạch trong đó:

+ 726/793 hộ có nhà tiêu an toàn đạt 91,6%; 

+ 716/793 hộ gia đình có nhà tắm hợp vệ sinh đạt 90,3%;  

+ 739/793 hộ gia đình có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,2%; 

+ 638/793 hộ gia đình đảm bảo tiêu chí 3 sạch theo quy định “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đạt 80,5%. 

- Xã không có bãi chôn lấp tập trung; các chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định đạt 100%.

* Tổng kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách nhà nước: 3.500 triệu đồng.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 10/10 điểm. 

- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
4.19. Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân.

- Tại năm đề nghị xét, công nhận nông thôn mới nâng cao, xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
* Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

Về quân sự:

- Tham mưu xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng. Chất lượng các kế hoạch thể hiện đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ được giao, giúp cho người chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tuyên truyền, vận động và triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh quân sự và tuyển sinh quân sự ngành quân sự cơ sở; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ ở đơn vị thường trực về địa phương được đăng ký quân nhân dự bị và được quản lý chặt chẽ. 100% lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu trên giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh.

- Chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Về an ninh trật tự: Căn cứ hướng dẫn 04/HD-BCA-V05 ngày 18/3/2024 của Bộ Công an về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 164/HD-CAT-PV01 ngày 04/4/2024 của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu an ninh, trật tự đối với xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

* Các nội dung khối lượng đã thực hiện.
- Lĩnh vực quốc phòng:

Hàng năm có các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ.

Ủy ban nhân dân xã căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, chỉ đạo Ban CHQS tham mưu xây dựng các văn kiện, kế hoạch, Quyết định, Quy chế và các văn bản có liên quan về Quốc phòng, Quân sự để tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp, các nghành đạt hiệu quả về công tác quốc phòng, quân sự. Bên cạnh đó UBND xã cũng chỉ đạo tốt việc xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của lực lượng dân quân theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ. Cán bộ Ban CHQS cấp xã được biên chế theo đúng quy định gồm 02 đồng chí, Chỉ huy trưởng là thành viên UBND, 01/02 đồng chí trong Ban CHQS tham gia Ban chấp hành Đảng ủy xã.
Công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh: Đến thời điểm hiện tại 100% đối tượng 4 đã được bồi dưỡng nghiệp vụ. Lực lượng dân quân được tuyển chọn đảm bảo về phẩm chất chính trị, không có biểu hiện về vi phạm pháp luật. Lực lượng dân quân được xây dựng rộng khắp, 6/6 xóm đều có dân quân và được xây dựng phù hợp với tỷ lệ dân số; quá trình xây dựng từng bước coi trọng về chất lượng chính trị.
-Về lĩnh vực an ninh:
* Nội dung 1: Tại năm đề nghị xét, công nhận nông thôn mới nâng cao, xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Đạt tiêu chí

* Nội dung 2: Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng): Đạt tiêu chí.

* Nội dung 3: Có mô hình sử dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả: Đạt tiêu chí.

c) Đánh giá.
- Theo thang điểm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: 8/8 điểm. 
- Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.

5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao: Xã Hòa Bình không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.
6. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Xã Hòa Bình đã có kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, cụ thể:
- Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
- Hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu: Khu thể thao xã, xóm; khu vui chơi giành cho người cao tuổi và trẻ em nhằm tạo sự đột phá diện mạo nông thôn cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: 

+ Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 58 triệu đồng/người/năm; 

+ Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,0%/năm theo tiêu chí mới.

II. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ: 
- UBND xã Hòa Bình đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
- Hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu, quy định tiêu chí.
2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao:

Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã Hòa Bình đã được UBND huyện Đồng Hỷ thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%; điểm thẩm tra 98,2 điểm.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao:

Đến nay, xã Hòa Bình không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
III. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho địa phương để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

- Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
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